	Phụ lục III

DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TỈNH KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2023 SANG NĂM 2024: NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT

(Kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND 
ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)


	STT
	Danh mục dự án 
	Mã dự án (Mã QHNS)
	Tiến độ thực hiện
	Nguồn vốn kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 sang năm 2024 (đồng)
	Chủ đầu tư

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Tổng số 
	 
	 
	316.016.159.500
	-

	B
	Thực hiện dự án 
	 
	 
	 
	-

	I
	Y tế, dân số và gia đình
	 
	 
	 
	-

	I.1
	Dự án chuyển tiếp 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trạm Y tế xã Phú Lâm - huyện Tân Phú
	7650606
	Đến 2024
	198.900.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	2
	Trạm Y tế xã Phước An - huyện Nhơn Trạch
	7650611
	Tối đa 3 năm
	340.241.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	3
	Trạm Y tế phường Bình Đa - TP. Biên Hòa
	7650599
	Tối đa 3 năm
	699.712.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	4
	Trạm Y tế phường An Hòa - TP. Biên Hòa
	7650603
	Tối đa 3 năm
	1.142.907.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	5
	Trạm Y tế phường Thống Nhất - TP. Biên Hòa
	7650612
	Tối đa 3 năm
	177.504.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	I.2
	Dự án khởi công mới
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án đầu tư trang thiết bị y tế cần thiết để phục vụ cho công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai 
	7971517
	Đến 2024
	7.720.760.500
	Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai

	IV
	Giao thông
	 
	 
	 
	-

	IV.1
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	-

	1
	Dự án đầu tư Đoạn 1, 2 tuyến đường Cao Cang, huyện Định Quán 
	 
	Tối đa 5 năm
	 
	-

	 
	Trong đó
	 
	 
	 
	 

	b
	Dự án đầu tư Đoạn 1, 2 tuyến đường Cao Cang, huyện Định Quán do UBND huyện Định Quán thực hiện bồi thường
	7816464
	 
	3.000.000.000
	UBND huyện Định Quán

	2
	Dự án nâng cấp đường Tà Lài - Trà Cổ từ Km1+600 đến Km5+600 huyện Tân Phú và Định Quán 
	 
	Tối đa 5 năm
	 
	-

	 
	Trong đó
	 
	 
	 
	 

	b
	Dự án nâng cấp đường Tà Lài - Trà Cổ từ Km1+600 đến Km5+600 huyện Tân Phú và Định Quán do UBND huyện Định Quán thực hiện bồi thường
	7919420
	 
	3.492.593.000
	UBND huyện Định Quán

	3
	Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa - đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn (cầu Thống Nhất và đường kết nối 02 đầu cầu) 
	7865840
	Tối đa 5 năm
	299.000.000.000
	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

	I.5
	Quốc phòng
	 
	 
	 
	 

	 
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Định Quán
	7723113
	Tối đa 5 năm
	243.542.000
	UBND huyện Định Quán
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